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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.25.01784 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : Bột gan mực nhão (Squid liver paste) 

Số lượng/ khối lượng : 160 thùng/36.000 kg 

Hãng, nước sản xuất : Zhoushan Xianzhou Biotechnology Co., Ltd. (China) 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : LP-250313HC ngày 13/3/2025 

Hóa đơn số : JY250313HC ngày 13/3/2025 

Vận đơn số :   COAU7257983780UWS 

Ngày sản xuất :   13/3/2025 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

:  2262/HQ-GDK-TTKN ngày 08/4/2025 

 (Mã hồ sơ: BNNPTNT29250034131) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH HẰNG CƠ VĨ NGHIỆP VIỆT 

NAM   Địa chỉ: 67 Đường S2, phường Tây Thạnh, quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 01-190:2020/BNNPTNT, sửa đổi 1:2021 QCVN 

01-190:2020/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN 

Ngày 09 tháng 5 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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Vinacontrol Analysis and Testing Center 1

Office: 54 Tran Nhan Tong Street, Hai Ba Trung District, Hanoi

Lab: Lot CN-09-6, Ninh Hiep Industrial Zone, Gia Lam District, Hanoi

T: (84) 24 3943 5640 (Office) - (84]| 24 3201 2066 (Lab) F: (841 24 3943 3844

E: vinalab@vinacontrol.com.vn W: www.vinacontrol.com.vn

55: 25V02TND03464-01

Ngay: 0710512025

PHIEU KET QUA THI./ NGHIEM

Eon vj yeu cAu va gui m5u, nghlQm, Ki6m clinh thuy sin
Ten m5u th eo khai b6o: Nguyen liQu sdn xu511lruc an thriy sdn

Kf hieu m5u: B6t gan muc nh6o (Squid liver paste)
BNNPTNT292500341 31

07105t2025

l. Tinh trang miu
MAu dugc bao g6i kin, khodng 500mt, do kh6ch hdng mang d6n

ll. Ket qud thr) nghiQm

STT T6n chi ti6u thr) nghi6m Dcrn vi Kiit qui thrl nghiOm Phucrng ph6p thw
1 As t6ng sO tr)

pb iri-
mg/kg KPH (LOO 1.0) AOAC 986 15

2 mg/kg KPH (LOO 1 0) TCVN 9588 2013

J^i cd (1)

Hg ttl
mg/kg

,s/ig
KPH (LOO 0.1)

KPH (LOQ 0 05)

TCVN 9588:2013

eN 4aiiil:ioli
A

:
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Salmonella (1) KPHl25g TCVN 10780-1'.2017
Escherichia colio) CFU/g KPH (Lod 10) TCVN 7924-2'.2008
Ethoxyquin tt) mg/kg KPH (LOO 6) TCVN 11283'.2016

Ghi chri:
@ chi co gi6 ti tr€n mdu dd nhan ph6n tich;
- cdc chi ti€u ddnh ddu fi) d6 ddng k! hoat dlng; -(2) chi ti6u sir dung nhd thAu phu;
--Ten m1u, k!'hiQu m\u, t6n don v!y\u cilu td do don viy\u cilu curig cdp; KPH: Klh6ng phat hiQn; LOD: Gidi han phat hiQn, Loe:
GidihAn dnh luqng.
- Khi sao ch6p phdi ddm bdo todn vgn nQi dung phi6u kdt qud ndy trbtruong hqp c6 sW d6ng !, bdng vdn bdn cia phong thi nghi6m.
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appearance of this document is illegal and violators may be prosecuted to the law.

hlnh thic n1t cdch ttdi phdp cia tbi ti1u ney ddu lb b* hqp phep vd ngudi vi phem c6 thd bi ttuv t6 trudc phep tuAt,
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